	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
- Tiếng việt: THỰC TẬP THIẾT BỊ ĐIỆN 
- Tiếng anh: Practice of electric Equipment.

Mã số học phần: 7090144
Số tín chỉ học phần: 1 (0-2-1), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:
 ; Bài tập:................; Thực hành:...............; 
       Thực tập:     30 ; Đồ án:..................; Tự học:  15;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. ThS Bùi Thị Thu Hiền
0901-12
2. ThS Nguyễn Thị Bích Hậu
0901-14

2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: 7090118
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 

4.1.1 Tìm hiểu aptomat phòng nổ
4.1.2 Tìm hiểu rơle rò điện
4.1.3 Tìm hiểu về khởi động từ phòng nổ trong mỏ

4.1.4 Tìm hiểu về biến áp khoan sử dụng trong mỏ.

4.1.5 Tổ hợp đấu nối hoàn chỉnh hệ thống mạng điện mỏ đơn giản 

4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng vận hành, lắp đặt sửa chữa thiết bị điện.
4.2.2. Kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng nghề nghiệp
5. Tóm tắt nội dung học phần

 Tìm hiểu chung về thiết bị điều khiển trong mỏ, thiết bị cung cấp điện, thiết bị chiếu sáng, cáp điện và dây dẫn. Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cấu tạo, công dụng, cách đọc sơ đồ nguyên lý của thiết bị điều khiển,...  tìm hiểu các hiện tượng hư hỏng khi thiết bị làm việc xác định nguyên nhân hư hỏng để có biện pháp sửa chữa. Kiểm tra, sửa chữa, đấu nối và vận hành một số thiết bị điện mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	6.2. Thực tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Tìm hiểu aptomat phòng nổ
	3
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2

	Bài 2
	Tìm hiểu rơle rò điện
	7
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2

	Bài 3
	Tìm hiểu về khởi động từ phòng nổ trong mỏ
	10
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	Bài 4
	Tìm hiểu về biến áp khoan sử dụng trong mỏ.
	3
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2

	Bài 5
	Tổ hợp đấu nối hoàn chỉnh hệ thống mạng điện mỏ đơn giản
	7
	4.1.5; 4.2.1; 4.2.2


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tập trực tiếp. 
- Kết hợp lý thuyết với mô hình, hình ảnh cụ thể
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành bài kiểm tra 60 phút;
- Có báo cáo kết quả thực tập và tham dự nghiệm thu thực tập môn học (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
	Kiểm tra 60 phút
	30%

	3
	Điểm báo cáo và nghiệm thu thực tập
	- Nghiệm thu vấn đáp. 

- Tham dự đủ 80% tiết thực tập và hoàn thành viết báo cáo thực tập/bài tập
	60%


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập

[1] Tài liệu Hướng dẫn thực tập Trang bị điện
[2] Giáo trình Điện khí hóa Mỏ, Nguyễn Anh Nghĩa (chủ biên) Trần Bá Đề, NXB Giao thông vận tải. Hà Nội 2008
[3] Kỹ thuật điện Mỏ, Trần Bá Đề, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2000

[4] Giáo trình Điện mỏ, Nguyễn Hanh Tiến, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2006
[5]. Catalog các thiết bị điều khiển của Nga, Trung Quốc được sử dụng trong mỏ.

Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	Bài 1
	Tìm hiểu aptomat phòng nổ
	
	
	6
	+Tài liệu [1]: chương 3 thiết bị điều khiển trong mỏ; chương 8: Kiểm nghiệm và sửa chữa, vận hành thiết bị điện mỏ.
+Ôn tập nội dung đã học ở học phần 4090112

+ Tra cứu nội dung về:

-Tìm hiểu trong tài liệu [4].

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): trả lời câu hỏi bài thực tài liệu [5] và viết báo cáo nhóm.

-Tìm hiểu Bài thí thực tập được hướng dẫn trong tài liệu [5]. 



	Bài 2
	Tìm hiểu rơle rò điện
	
	
	14
	

	Bài 3
	Tìm hiểu về khởi động từ phòng nổ trong mỏ
	
	
	20
	

	Bài 4
	Tìm hiểu về biến áp khoan sử dụng trong mỏ.
	
	
	6
	

	Bài 5
	Tổ hợp đấu nối hoàn chỉnh hệ thống mạng điện mỏ đơn giản
	
	
	14
	

	
	Hà nội, ngày     tháng    năm    

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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